
Nghị quyết 57 không chỉ là một văn bản định hướng, mà còn là một động lực cho Báo NTNN/Dân Việt
Nguyễn Văn Hoài-
Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt

Như chúng ta đã biết, ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho sự phát triển của đất nước mà còn là "kim chỉ nam" cho sự phát triển của báo chí Việt Nam cũng như Báo NTNN/Dân Việt trong bối cảnh hiện nay, vì với báo chí, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là yêu cầu sống còn.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự trỗi dậy của mạng xã hội, báo chí chính thống phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Hiện nay, các nền tảng xã hội  như Facebook, YouTube, TikTok... cung cấp thông tin nhanh chóng, đa dạng và miễn phí. Điều này khiến báo chí phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút độc giả, đặc biệt là giới trẻ cùng với sự cạnh tranh về tốc độ và sự hấp dẫn về mặt nội dung.
Các nguồn thu truyền thống từ báo in và quảng cáo trực tuyến đang giảm mạnh. Báo chí bắt buộc phải tìm kiếm các mô hình doanh thu mới nhưng việc xây dựng và triển khai các mô hình này không hề dễ dàng và cần thời gian để thử nghiệm. Không những vậy, việc mạng xã hội tràn ngập các loại "tin giả" (fake news) và thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng vào báo chí chính thống. 
Do đó, thực hiện tốt việc triển khai chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phương thức sản xuất sẽ giúp báo chí tạo ra các sản phẩm độc đáo, có giá trị cao, từ đó khẳng định uy tín và thu hút độc giả. Cũng chỉ có thể bằng việc chuyển đổi số, báo chí có thể hiểu rõ hơn hành vi và nhu cầu của độc giả thông qua việc phân tích dữ liệu, từ đó cung cấp nội dung phù hợp và cá nhân hóa, giữ chân độc giả một cách bền vững.
Ngoài ra, nếu làm tốt công tác chuyển đổi số, các cơ quan báo chí sẽ phần nào tự động hóa các khâu sản xuất tin bài, quản lý tòa soạn và phân phối nội dung, giảm thiểu các công việc thủ công, tăng năng suất và hiệu quả làm việc. Điều này giúp đội ngũ nhân sự tập trung hơn vào công việc cốt lõi là sáng tạo nội dung chất lượng cao. 
1. Báo NTNN/Dân Việt đã tiến hành chuyển đổi số thế nào?
Nghị quyết 57 không chỉ là một văn bản định hướng, mà còn là một động lực cho Báo NTNN/Dân Việt. Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của công nghệ như một công cụ thiết yếu để đổi mới sáng tạo và điều này khuyến khích đội ngũ lãnh đạo và nhân viên báo chí thay đổi tư duy, khám phá những hình thức báo chí mới mẻ và hấp dẫn.
Tuy vậy, không chỉ chờ khi có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị mà từ trước đó, Báo NTNN/Dân Việt và rất nhiều tòa soạn báo đã chủ động triển khai việc chuyển đổi số mạnh mẽ để chuyển mình trong quá trình phát triển. 
Từ năm 2022, báo đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong tòa soạn và tới tháng 4/2024, kế hoạch này được nâng lên thành chiến lược, triển khai một cách bài bản, toàn diện với hai giai đoạn từ 2023 – 2025 và từ 2025 – 2030.
Cụ thể, Báo NTNN/Dân Việt căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, để xây dựng chiến lược chuyển đổi số của mình nhằm xây dựng tòa soạn Báo NTNN/Dân Việt theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; làm tốt sứ mệnh tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số; Giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin của độc giả, đặc biệt là đối tượng Nông dân, độc giả ở khu vực nông thôn, dân tộc miền núi; Tối ưu mô hình hoạt động, bắt kịp xu thế báo chí, truyền thông mới hiện nay cũng như trong tương lai gần.
Trước thực trạng cơ sở hạ tầng CNTT của Báo được trang bị ở mức cơ bản, đảm bảo nhu cầu tối thiểu trong việc quản lý và sản xuất tin bài, quản lý công việc khối tài chính – văn phòng, chúng tôi xác định để đáp ứng được kế hoạch chuyển đổi số, hệ thống công nghệ thông tin cần được nâng cấp toàn diện và tính toán lâu dài, có thể đáp ứng tốt từ 7 - 10 năm. Các trang, thiết bị cần nâng cấp là hệ thống mạng, máy chủ và các máy tính trạm. Trang thiết bị được nâng cấp theo 2 giai đoạn, phù hợp với kế hoạch chung là giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 -2030.
Một trong những giải pháp quan trọng nhất mà chúng tôi ưu tiên thực hiện chính là cấp uỷ cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên trong tòa soạn phải thay đổi tư duy, cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và quán triệt sâu sắc về việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo… trong làm báo NTNN/Dân Việt. Người đứng đầu tòa soạn phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện. 
Bên cạnh đó, chúng tôi đặt ra một số mục tiêu cụ thể như đến năm 2025 phải tiến hành Nâng cấp hệ thống quản trị sản xuất nội dung CMS, bổ sung các tính năng mới với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ tối đa cho việc sản xuất tin bài, đặc biệt những dạng bài đặc thù công nghệ kết hợp dữ liệu (báo chí dữ liệu) như: Inforgraphic, Emagazine, video, ảnh, Podcast; Tích hợp hệ thống quản trị và sản xuất đa nền tảng, hệ sinh thái trên các ứng dụng khác vào hệ thống CMS; Đưa nội dung lên tất cả các nền tảng số mà báo đang sở hữu như Fanpage, hệ thống Kênh Youtube, Tik Tok để đáp ứng đa dạng nhu cầu độc giả…
Tiếp đó là việc xây dựng ứng dụng di động và website responsive Danviet.vn trên môi trường điện thoại để giúp độc giả, Hội viên Hội Nông dân dễ dàng tiếp cận với thông tin, tăng tính tương tác giữa độc giả và tòa soạn Báo, cải tiến giao diện các trang thông tin của tòa soạn theo hướng Responsive, thích ứng với tất cả các loại thiết bị nghe nhìn hiện nay.
Một nâng cấp quan trọng những là chuyển đổi số với hệ thống quản lý văn phòng và hỗ trợ. Chúng tôi đã tiến hành tích hợp, nâng cấp tính năng cho hệ thống quản lý Back Office Misa để hướng tới 1 hệ thống quản lý và quy trình làm việc tập trung các công việc liên quan đến khối văn phòng – tài chính; Sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp, ứng dụng trí huệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động của cả tòa soạn.
Việc đào tạo và phát triển nhân sự cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi tổ chức các buổi đào tạo định kỳ để bổ sung kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, nhân viên; Mời các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo đơn vị lớn đã chuyển đổi số thành công để học hỏi kinh nghiệm, qua đó xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kịp thời, bắt kịp với xu hướng chung; Đặt mục tiêu 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tòa soạn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí...
Không dừng ở đó, Báo NTNN/Dân Việt cũng tự đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tòa soạn sẽ xây dựng hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, trên đầy đủ các nền tảng số trên internet, ứng dụng OTT, mạng xã hội, truyền hình số…
- Xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ công nghệ số hiện đại, đưa toàn bộ nghiệp vụ báo chí lên môi trường số hóa, bao gồm các hoạt động sản xuất, tối ưu hóa dữ liệu, quy trình xuất bản, hoạt động quản trị nội bộ của tòa soạn.
- Nâng cấp ứng dụng đọc báo Dân Việt thành ứng dụng đa chức năng, không chỉ là nơi cung cấp thông tin báo chí, thông tin hữu ích cho bà con nông dân, quản lý hội viên Hội Nông dân, mà còn là nơi quản lý tập trung hội viên Hội Nông Dân, là diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm hữu ích cho bà con trong việc phát triển nông nghiệp. 
- Toàn bộ văn bản được số hóa và xử lý theo chu trình, dòng công việc (workflow). 100% công tác xây dựng kế hoạch, phân công, giao việc... được thực hiện trên máy, có quy trình soạn thảo và phê duyệt, triển khai, đôn đốc, nhắc việc, chấm điểm.
- Xây dựng phòng họp thông minh, quản lý toà nhà thông minh, ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình làm việc, quản lý, sản xuất nội dung Báo NTNN.
Sau quá trình thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược chuyển đổi số, Báo NTNN/Dân Việt đánh giá việc thực hiện triển khai chuyển đổi số đã thực hiện được khoảng 70 - 75% số lượng công việc chính. Các nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm cơ bản đã được triển khai, nhiều phần việc đã hoàn thành như thay đổi tư duy, nhận thức từ lãnh đạo cho tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong toàn cơ quan về vai trò quan trọng và sự cấp thiết của việc đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tất cả cũng đã nắm được quy trình, cách thức chuyển đổi số.
Việc phát triển các sản phẩm báo chí số trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả cũng đã được thực hiện một cách triệt để và mạnh mẽ. Hiện nay, Báo NTNN/Dân Việt đang sở hữu hệ thống Kênh Youtube phong phú và đa dạng về nội dung, hình thức, trong đó Kênh Youtube chính thức Báo Dân Việt có gần 700.000 đăng ký, hệ thống Kênh Tik Tok với hai Kênh Offical và Viral cũng có hàng triệu lượt followers, các tin bài đưa lên hệ thống Kênh Youtube và Tik Tok đều nhận được sự lan tỏa mạnh mẽ bên cạnh các tin bài xuất bản trên nền tảng chính là danviet.vn và qua App Danviet.
Việc ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và thúc đẩy tự động hóa trong quá trình sản xuất nội dung cũng được áp dụng, chủ yếu trong việc áp dụng các ứng dụng của AI trong CMS mới để hỗ trợ PV, BTV, TKTS trong việc triển khai đề tài thời sự, đọc lỗi chính tả, tạo ảnh, tạo video clip AI hỗ trợ, tạo BTV AI cho các bản tin ngắn trên truyền hình…
Cũng nhờ sự phát triển của các nền tảng số có được nhờ quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và hiệu quả, báo cũng tiến hành thu thập thường xuyên dữ liệu, hành vi độc giả, và từ đó sử dụng các công cụ phân tích để hiểu và đáp ứng nhu cầu của độc giả, đặc biệt độc giả trong lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn, trong bối cảnh nhu cầu của độc giả ngày càng nâng cao. 
Tới đây, chúng tôi nhận thấy các công việc cần triển khai vẫn còn rất nhiều, dù những kết quả bước đầu của chuyển đổi số đã bắt đầu được gặt hái. Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2030, tòa soạn tập trung vào mảng digital marketing, truyền thông số để đưa hệ sinh thái này tiếp cận với đại bộ phận độc giả, đặc biệt đối tượng bà con nông dân. 
Báo cũng sẽ xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ công nghệ số hiện đại, đưa các nghiệp vụ báo chí lên môi trường số, xóa bỏ hoàn toàn giấy tờ thủ công trong quy trình làm việc. Phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030, mỗi năm sẽ từng bước lược bỏ các thao tác thủ công trong quy trình làm việc tại tòa soạn, hướng tới năm 2028, toàn bộ tòa soạn sẽ trở thành tòa soạn không giấy, mọi quy trình đều được thực hiện trên nền tảng số một cách minh bạch, rõ ràng. 
2. Thách thức nào trong việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số báo chí?
Chúng tôi luôn nhận thức rõ: Chuyển đổi số là một quá trình dài với nhiều thách thức đặt ra buộc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên phải thay đổi. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ giúp tòa soạn ngày càng cải thiện chất lượng công việc, tiết kiệm sức người và nâng cao hiệu quả công việc. Chuyển đổi số cũng giúp tòa soạn tiết giảm được chi phí hoạt động bởi khả năng kết nối vô hạn của quá trình số hóa, không cần nguồn lực có sẵn, mặc dù quá trình này còn vô vàn khó khăn do nguồn nhân lực chưa hoàn thiện. Do đó, việc hệ thống số hóa giúp công cuộc chuyển đổi số hoàn thiện nhằm đáp ứng xu hướng hiện nay và đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. 
Thách thức lớn nhất với các tòa soạn hiện nay chính là thách thức về thiếu hụt nhân sự làm việc trong môi trường số. Trong thời đại số, một nhà báo không chỉ cần viết mà còn phải biết quay phim, chụp ảnh, dựng video, sản xuất podcast và tương tác với độc giả trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều phóng viên, biên tập viên hiện tại chỉ mạnh về một mảng, thiếu đi các kỹ năng đa nhiệm này.
Ngoài ra, các tòa soạn đang rất cần những chuyên gia về phân tích dữ liệu, lập trình, quản lý sản phẩm số và marketing để phát triển các sản phẩm báo chí hiện đại. Tuy nhiên, việc tuyển dụng và giữ chân những nhân tài này rất khó khăn do sự cạnh tranh về mức lương và môi trường làm việc từ các công ty công nghệ.
Thách thức nữa là thay đổi về tư duy, cách làm. Một bộ phận không nhỏ các nhà báo, biên tập viên và thậm chí cả lãnh đạo vẫn còn tư duy "làm báo giấy". Họ ưu tiên các bài viết dài, nặng về chữ mà chưa quan tâm đúng mức đến các định dạng nội dung số như video, infographic hay các hình thức kể chuyện tương tác. 
Quy trình làm việc truyền thống thường đề cao sự độc lập của từng phóng viên. Trong khi đó, làm báo số đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm nội dung, công nghệ và kinh doanh để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, từ đó tạo ra xung đột và khó khăn trong việc điều chỉnh.
Thứ ba chính là quy trình sản xuất chưa tối ưu và thiếu tính liên kết. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy, hiện nay nhiều tòa soạn vẫn áp dụng quy trình sản xuất tin bài theo kiểu truyền thống, với các bước duyệt bài phức tạp, nhiều tầng lớp. Điều này làm chậm tốc độ đưa tin, giảm tính cạnh tranh so với các nền tảng mạng xã hội vốn có tốc độ cực nhanh. 
Ngoài ra, các tòa soạn thiếu sự liên kết giữa các nền tảng, các ban/phòng làm việc riêng rẽ cho báo in, báo điện tử, truyền hình... gây lãng phí nguồn lực và nội dung. Việc chưa có một quy trình sản xuất tin bài "đa nền tảng" (digital-first) khiến việc tối ưu hóa nội dung cho từng kênh chưa hiệu quả.
Nhiều tòa soạn vẫn chưa đầu tư vào các hệ thống quản lý nội dung (CMS) và công cụ làm việc số hiện đại. Việc xử lý công việc vẫn còn thủ công, gây tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.
Là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, báo Dân Việt có những khó khăn riêng. Độc giả của báo chủ yếu là nông dân, cư dân ở các vùng nông thôn. Điều này đặt ra những thách thức cụ thể như việc tiếp cận độc giả mục tiêu của báo còn khó khăn, do nhiều nông dân chưa có thói quen hoặc không có điều kiện để tiếp cận báo điện tử. Báo Dân Việt đã tìm cách đưa thông tin đến với họ thông qua các nền tảng dễ sử dụng như làm App và phổ biến tới các cấp hội nông dân để tuyên truyền, thông tin khuyến khích hội viên hội nông dân các cấp sử dụng là lan tỏa. Tuy nhiên, kết quả ban đầu vẫn còn chưa được như kỳ vọng. 
Một khó khăn, thách thức nữa mà đa phần tòa soạn gặp phải, nhất là các tòa soạn không có những tập đoàn công nghệ hỗ trợ như báo Dân Việt, chính là thách thức về hạ tầng, công nghệ và nhân lực công nghệ. Nhiều tòa soạn, đặc biệt là ở các cơ quan báo chí địa phương, chưa được trang bị đầy đủ hệ thống máy chủ, mạng lưới và các thiết bị công nghệ hiện đại. Điều này gây khó khăn trong việc áp dụng các công cụ làm việc số, quản lý dữ liệu lớn, hay sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện phức tạp. Việc này đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn, trong khi đó, nguồn thu quảng cáo truyền thống đang giảm sút, việc tìm kiếm nguồn tài chính để thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện là một thách thức chính.
Việc ứng dụng báo chí đổi mới, sáng tạo cũng còn vấp phải nhiều khó khăn, nhất là việc phá bỏ tư duy truyền thống đối với đội ngũ cán bộ, PV, BTV, TKTS và kể cả cấp lãnh đạo cao nhất. Việc học hỏi các mô hình báo chí sáng tạo từ các nước phương Tây, thậm chí ngay cả báo chí trong nước, những cơ quan báo chí đi đầu trong sáng tạo, đổi mới báo chí hiện nay như báo Nhân Dân, Báo điện tử VnExpress… không phải một sớm một chiều có thể tiếp thu hoặc ứng dụng ngay, mà cần có sự chuyển hóa dần. 
Bên cạnh đó, cũng cần có một lực lượng cán bộ phóng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, luôn đưa ra những hình thức báo chí mới, những giải pháp công nghệ mới để giúp cho báo chí lan tỏa mạnh hơn, tạo ra những giá trị mạnh mẽ lớn hơn cả giá trị mà báo chí truyền thống đem lại như tình yêu nước sâu sắc, lòng tự tôn dân tộc… như chương trình concert “Tổ Quốc trong tim” hay một số chương trình do Báo Nhân Dân đã thực hiện trong những dịp lễ lớn của đất nước vừa qua.

* Tít tham luận do toà soạn đặt.
8

